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TT
	
Nội dung
	Năng lực và mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ

	
	
	Dạng 1
	Dạng 2
	Tự luận
	
	

	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh và nộp thuế
	III.C1, C2, C3, C4
	
	
	III.4a, 4b, 4c, 4d
	III.1a, 1b, 1c, 1d
	
	
	
	
	8
	4
	
	3 điểm
30%

	2
	Quyền và nghĩa vụ của công dân về sở hữu tài sản và tôn trọng tài sản của người khác
	III.C5, C6, C8
II. C7
	
	
	
	II. 2a, 2b, 2c, 2d
	
	
	
	II. C1
	4
	4
	1+
	3 điểm
30%

	3
	Quyền và nghĩa vụ của công dân trong HN và GĐ
	III. C9, C10, C11, C12
	
	
	
	III. 3a, 3b, 3c, 3d
	
	
	
	III. C2
	4
	4
	1+
	4 điểm
40%

	
	Tổng số câu
	12
	
	
	4
	12
	
	
	
	3
	16
	12
	2+
	30

	
	Tổng số điểm
	3
	
	
	1
	3
	
	3
	4.0
	3.0
	3.0
	10

	
	Tỉ lệ %
	30
	40
	30
	40
	30
	30
	100


Ma trận


Ghi chú 
I – Năng lực điều chỉnh hành vi
II – Năng lực phát triển bản thân
III – Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động KT - XH
